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Mặc dù mối quan hệ giữa văn hoá doanh nghiệp và phát triển bền 

vững đã được quan tâm rộng rãi, nghiên cứu về loại hình văn hoá thúc 

đẩy bền vững môi trường tại các nền kinh tế mới nổi vẫn còn hạn chế, 

đặc biệt trong ngành hoá chất Việt Nam. Dựa trên khung giá trị cạnh 

tranh, nghiên cứu xem xét tác động của văn hoá thứ bậc, sáng tạo, gia 

đình và thị trường đến phát triển bền vững môi trường, đồng thời kiểm 

định vai trò trung gian của năng lực đổi mới quy trình xanh. Dữ liệu 

được thu thập từ 323 doanh nghiệp ngành hoá chất Việt Nam và phân 

tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả cho thấy văn hoá sáng 

tạo có ảnh hưởng tích cực đến bền vững môi trường. Ngoài ra, đổi mới 

quy trình xanh đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa văn hoá 

thị trường, văn hoá sáng tạo và bền vững môi trường. 

Abstract 

Although the relationship between organizational culture and 

corporate sustainability has been widely examined, limited research 

has investigated which types of organizational culture drive 

environmental sustainability in emerging economies, particularly in 

Vietnam’s chemical industry. Grounded in the Competing Values 

Framework (CVF), this study examines the effects of hierarchy, 

adhocracy, clan, and market cultures on environmental sustainability 

while testing the mediating role of green process innovation capability. 

Data were collected from 323 chemical enterprises in Vietnam and 

analyzed using structural equation modeling. The results indicate that 

adhocracy culture has a significant positive effect on environmental 
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sustainability. In addition, green process innovation serves as a 

mediator in the relationships between market culture, adhocracy 

culture, and environmental sustainability. 

 

1. Giới thiệu chung 

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi phải đối mặt với áp lực 

gia tăng về phát triển bền vững từ chính phủ và đối tác, buộc họ chuyển từ mục tiêu lợi nhuận ngắn 

hạn sang quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội và môi trường (Marculetiu và cộng sự, 2023). 

Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu vẫn tập trung vào các quốc gia phát triển, thiếu vắng các nghiên cứu 

tại các nền kinh tế mới nổi, trong khi đó, sự khác biệt về thể chế và văn hoá của bối cảnh này có thể 

mang lại những góc nhìn quan trọng (Agyemang và cộng sự, 2022; Osei và cộng sự, 2023). Tại các 

quốc gia mới nổi, việc áp dụng chiến lược bền vững còn rời rạc do ưu tiên vẫn là phát triển kinh tế, 

đặc biệt trong ngành hoá chất vì vẫn phải đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế cũng như chịu nhiều áp lực 

chuyển đổi xanh từ chính sách và chuỗi cung ứng toàn cầu, do đây là lĩnh vực có tác động môi trường 

cao và chịu áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn (Nsiah-Sarfo và cộng sự, 2023). 

Nghiên cứu này tập trung vào khía cạnh phát triển bền vững môi trường (BVMT) do đặc thù ngành 

hoá chất có mức độ phát thải và rủi ro ô nhiễm cao, khiến cải thiện hiệu quả môi trường trở thành 

điều kiện quan trọng để duy trì hoạt động và phát triển dài hạn (International Energy Agency, 2018; 

Li và cộng sự, 2025). Kết quả nghiên cứu của ngành hoá chất sẽ bổ sung góc nhìn sâu hơn về cơ chế 

kiến tạo bền vững tại những ngành này có tính chất nhạy cảm với môi trường. 

Phần lớn học giả đã nhận định các thay đổi về kỹ thuật (như thay đổi chính sách, công nghệ...) là 

chưa đủ, mà cần thay đổi về văn hoá, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi, năng lực 

đổi mới và mức độ triển khai các thực hành xanh (Wijethilake và cộng sự, 2023; Zhu và cộng sự, 2018). 

Trong bối cảnh ngành hoá chất Việt Nam, một số đặc điểm văn hoá như tính cứng nhắc hay quyền lực 

tập trung có thể kìm hãm năng lực đổi mới và cản trở các nỗ lực thực hành bền vững.  

Các nghiên cứu hiện tại thường coi văn hoá như một nhân tố tổng hợp (Gebril & Espino, 2020; 

Siyal và cộng sự, 2022; Osei và cộng sự, 2023). Theo quan điểm của một số học giả, không phải văn 

hoá nào cũng có tác động giống nhau đến phát triển bền vững (Linnenluecke & Griffiths, 2010; Dyck 

và cộng sự, 2019). Nghiên cứu này kế thừa quan điểm của Linnenluecke và Griffiths (2010) tích hợp 

khung giá trị cạnh tranh (Competing Values Framework – CVF) nhằm cung cấp bằng chứng thực 

nghiệm để giải quyết câu hỏi về kiểu văn hoá nào sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến bền vững môi trường. 

Bên cạnh đó, cơ chế liên kết giữa văn hoá và bền vững vẫn chưa được làm rõ, đặc biệt khi xét đến 

vai trò của các yếu tố vận hành (Asif và cộng sự, 2024). Dựa trên khung lý thuyết Quan điểm dựa trên 

nguồn lực tự nhiên (Natural Resource-Based View ‒ NRBV), nghiên cứu này tích hợp năng lực đổi 

mới quy trình xanh (DMQT), đóng vai trò trung gian để kết nối văn hoá doanh nghiệp và phát triển 

bền vững. Đây là nhân tố được khẳng định là quan trọng trong việc giải thích các hiện tượng liên quan 

đến phát triển bền vững trong doanh nghiệp (Maldonado-Guzmán và cộng sự, 2023).  

Nghiên cứu này kỳ vọng đóng góp theo 3 hướng gồm: (1) làm rõ tác động khác biệt của các nhóm 

văn hoá tới phát triển bền vững môi trường tại các quốc gia mới nổi; (2) làm rõ cơ chế tác động giữa 
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văn hoá tổ chức và phát triển bền vững môi trường thông qua đổi mới quy trình xanh; và (3) tìm hiểu 

tác động của các nhóm văn hoá tới phát triển bền vững trong bối cảnh ngành hoá chất Việt Nam. Từ 

đó, tác giả đề xuất các câu hỏi nghiên cứu như sau:  

- Các kiểu văn hoá theo CVF (văn hoá thứ bậc ‒ VHTB, sáng tạo ‒ VHST, gia đình ‒ VHGD, 

và thị trường ‒ VHTT) ảnh hưởng như thế nào đến phát triển bền vững môi trường của doanh 

nghiệp tại quốc gia mới nổi, cụ thể là ngành hoá chất Việt Nam?  

- Năng lực đổi mới quy trình xanh (DMQT) có đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa 

văn hoá và phát triển bền vững môi trường (BVMT) không?  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khảo sát 323 doanh nghiệp trong ngành 

hoá chất Việt Nam, sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling ‒ SEM) để 

kiểm định các mối quan hệ giả thuyết. 

2. Tổng quan, giả thuyết, và mô hình nghiên cứu 

2.1.  Lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực tự nhiên 

Quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-Based View ‒ RBV) cho rằng lợi thế cạnh tranh bền 

vững của doanh nghiệp bắt nguồn từ các nguồn lực nội tại có giá trị, hiếm, khó bắt chước, và khó thay 

thế (Barney, 1991). Nguồn lực bao gồm tài sản, năng lực, quy trình tổ chức, kiến thức, và các yếu tố 

vô hình mà doanh nghiệp kiểm soát. Văn hoá doanh nghiệp cũng có thể được coi như một nguồn lực 

chiến lược quan trọng (Klein, 2011). Trên cơ sở RBV, Hart (1995) phát triển quan điểm dựa trên 

nguồn lực tự nhiên (NRBV), nhấn mạnh rằng lợi thế cạnh tranh dài hạn cần gắn với khả năng quản 

trị môi trường. Đối với các doanh nghiệp trong ngành hoá chất tại quốc gia mới nổi, việc tích hợp 

những nguồn lực có sẵn như văn hoá có thể giúp chuyển hoá thành các kết quả bền vững, từ đó tạo 

lợi thế cạnh tranh cốt lõi. 

2.2. Phát triển bền vững môi trường của doanh nghiệp 

Phát triển bền vững doanh nghiệp được tiếp cận dưới nhiều góc độ nhưng phần lớn nghiên cứu 

thống nhất dựa trên mô hình ba trụ cột kinh tế, xã hội, và môi trường (Triple Bottom Line) (Elkington, 

1997; Bansal, 2005; Chow & Chen, 2012). Trong đó, bền vững môi trường phản ánh nỗ lực giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thông qua vận hành hiệu quả và sử dụng tài nguyên hợp lý 

(Chow & Chen, 2012).  

Nghiên cứu này lựa chọn phân tích sâu vào phát triển bền vững môi trường xuất phát từ thực tiễn 

bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế xanh, nhằm đảm bảo 

mục tiêu Net Zero 2030. Bên cạnh đó, đặc thù ngành hoá chất là một ngành có ảnh hưởng trực tiếp 

tới môi trường trong toàn bộ quá trình vận hành. Đối với ngành hoá chất Việt Nam, điều này đòi hỏi 

chuyển từ xử lý cuối đường ống sang phòng ngừa tại nguồn thông qua hoá học xanh, quản lý an toàn 

hoá chất, và tối ưu hoá vòng đời sản phẩm.  

2.3. Văn hoá doanh nghiệp  

Văn hoá doanh nghiệp là hệ thống các giá trị, giả định, và chuẩn mực chi phối hành vi của tổ chức và 

các thành viên (Schein, 2010). Nghiên cứu này sử dụng khung giá trị cạnh tranh (CVF) vì mô hình này 
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cung cấp một hệ phân loại tinh gọn để phân tách văn hoá theo các giá trị cạnh tranh cốt lõi, từ đó cho phép 

kiểm định những giá trị văn hoá có liên hệ với kết quả môi trường. CVF phân loại văn hoá dựa trên hai 

trục Linh hoạt - Ổn định và Hướng nội - Hướng ngoại, tạo thành bốn loại hình văn hoá cốt lõi gồm: 

• Văn hoá thứ bậc (Hierarchy Culture) (VHTB) nhấn mạnh sự ổn định, nguyên tắc, và tuân thủ. 

• Văn hoá sáng tạo (Adhocracy Culture) (VHST) đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm và 

thử nghiệm ý tưởng mới. 

• Văn hoá thị trường (Market Culture) (VHTT) tập trung vào cạnh tranh, kết quả, và năng suất. 

• Văn hoá gia đình (Clan Culture) (VHGD) chú trọng sự đồng thuận tập thể, hợp tác, và gắn kết. 

Các học giả cũng khẳng định tính hiệu quả khi sử dụng CVF để phân loại các nhóm văn hoá cơ 

bản trong tổ chức, cũng như giải thích các hành vi bền vững (Gebril & Espino, 2020; Abdelwahed & 

Soomro, 2024). 

2.4. Năng lực đổi mới quy trình xanh 

Năng lực đổi mới quy trình xanh (DMQT) là khả năng cải tiến quy trình sản xuất nhằm giảm phát 

thải, tiết kiệm tài nguyên, và tăng tái sử dụng (Chen và cộng sự, 2008). Trong ngành hoá chất, DMQT 

đặc biệt quan trọng do tác động môi trường gắn trực tiếp với dòng vật chất và năng lượng của quá 

trình sản xuất. Nhiều nghiên cứu cho thấy DMQT cải thiện hiệu quả môi trường và có thể đóng vai 

trò quan trọng trong việc giải thích kết quả bền vững (Zhang và cộng sự, 2024a; Hmaidan và cộng 

sự, 2025), một số trường hợp đóng vai trò trung gian giữa giá trị nguồn lực của doanh nghiệp và bền 

vững (Abbas & Sagsan, 2019). Tuy nhiên, vai trò trung gian của DMQT trong mối quan hệ giữa văn 

hoá tổ chức và bền vững môi trường vẫn chưa được làm rõ, trong khi văn hoá phù hợp sẽ giúp các 

năng lực phát triển thuận lợi hơn, tạo tiền đề cho các mục tiêu bền vững (Osei và cộng sự, 2023) 

2.5. Giả thuyết nghiên cứu 

2.5.1. Mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển bền vững môi trường 

Xuất phát từ quan điểm dựa trên nguồn lực tự nhiên (NRBV), văn hóa tổ chức có thể được xem 

là một nguồn lực vô hình giúp định hình quá trình phát triển năng lực của doanh nghiệp hướng tới các 

mục tiêu bền vững (Hart, 1995). Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng các loại hình văn hóa khác 

nhau trong khung CVF có thể ảnh hưởng đến các kết quả bền vững thông qua những cơ chế riêng biệt 

thay vì tạo ra các tác động đồng nhất (Linnenluecke & Griffiths, 2010). Văn hoá thứ bậc nhấn mạnh 

chuẩn hoá, kiểm soát, và tuân thủ, qua đó hỗ trợ giám sát quy trình, hạn chế sai lệch vận hành, và 

giảm rủi ro môi trường trong các ngành nhạy cảm như hoá chất (Cameron & Quinn, 2011). Nhờ tăng 

cường kỷ luật quy trình và tuân thủ, các sai sót về xả thải, rò rỉ, và lãng phí được cải thiện. Theo đó, 

nghiên cứu này xây dựng các giả thuyết H1a như sau: 

Giả thuyết H1a: Văn hoá thứ bậc có tác động tích cực đến phát triển bền vững môi trường. 

Văn hóa sáng tạo đề cao sự đổi mới, thích ứng, và chấp nhận rủi ro. Theo Linnenluecke và Griffiths 

(2010), các tổ chức thiên về văn hoá sáng tạo sẽ chủ động thích ứng với môi trường bên ngoài để định hình 

hành vi và cấu trúc trong tổ chức. Với những doanh nghiệp này, họ nhận thức bản thân là một phần của hệ 

sinh thái, chính vì thế các hoạt động của doanh nghiệp sẽ hướng đến các công nghệ xanh mới, tìm kiếm 

các giải pháp xanh sáng tạo để hướng tới cách tiếp cận thân thiện hơn với môi trường. Trong bối cảnh 

ngành hoá chất Việt Nam, các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển dịch từ mô hình kinh doanh 
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truyền thống sang mô hình kinh tế xanh. Các doanh nghiệp có định hướng sáng tạo sẽ dễ dàng thích nghi, 

chủ động triển khai các giải pháp đổi mới xanh. Từ đó, giả thuyết H1b được phát triển như sau: 

Giả thuyết H1b: Văn hoá sáng tạo có tác động tích cực đến phát triển bền vững môi trường. 

Văn hoá gia đình nhấn mạnh tính gắn kết, trao quyền, và phát triển con người. Chính vì thế, những 

doanh nghiệp đề cao văn hoá gia đình có thể thúc đẩy nhân viên tham gia vào các sáng kiến xanh, chia 

sẻ các giá trị đạo đức, và trách nhiệm xã hội, từ đó tạo ra cam kết tập thể đối với các mục tiêu môi trường. 

Văn hoá gia đình cũng tạo môi trường giúp định hình môi trường đạo đức và nâng cao nhận thức về môi 

trường của các nhà quản lý cấp cao (Wei & Peng, 2025), từ đó làm cơ sở giúp các sáng kiến thực hành 

bền vững môi trường được triển khai thuận lợi. Tác giả đề xuất giả thuyết H1c như sau: 

Giả thuyết H1c: Văn hoá gia đình có tác động tích cực đến phát triển bền vững môi trường. 

Văn hoá thị trường định hướng kết quả, cạnh tranh, và hiệu suất công việc. Theo Linnenluecke và 

Griffiths (2010), nhóm các công ty định hướng văn hoá thị trường có xu hướng chủ động thay đổi để 

đáp ứng với những tiêu chuẩn của thị trường, miễn là giúp doanh nghiệp chiếm được vị trí đứng đầu. 

Trong bối cảnh ngành hoá chất Việt Nam, cũng như trong bối cảnh đối tác và chính phủ đang đặt các 

sức ép về tiêu chuẩn bền vững, các doanh nghiệp có khung văn hoá thị trường sẽ có mức độ sẵn sàng 

chuyển đổi hoạt động kinh doanh tốt hơn để đảm bảo doanh nghiệp đi đầu trong các tiêu chí bền vững 

môi trường. Do đó, nghiên cứu này đề xuất giả thuyết H1d như sau: 

Giả thuyết H1d: Văn hoá thị trường có tác động tích cực đến phát triển bền vững môi trường. 

2.5.2. Mối quan hệ giữa năng lực đổi mới quy trình xanh và bền vững môi trường 

Năng lực đổi mới quy trình xanh giúp giảm tiêu hao tài nguyên và phát thải trong vận hành, từ đó 

cải thiện hiệu quả môi trường. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy đổi mới xanh góp phần nâng cao 

kết quả bền vững thông qua giảm tác động tiêu cực và tăng cường quản trị sinh thái (Asiedu và cộng 

sự, 2025; Maldonado-Guzmán và cộng sự, 2023). Giả thuyết H2 được phát triển như sau: 

Giả thuyết H2: Đổi mới quy trình xanh có ảnh hưởng tích cực đến phát triển bền vững môi trường. 

2.5.3. Mối quan hệ giữa văn hoá và năng lực đổi mới quy trình xanh 

Dựa trên khung CVF, các loại hình văn hoá doanh nghiệp định hình những giá trị và hành vi quản 

trị khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến khả năng triển khai đổi mới xanh. Văn hoá thị trường với định 

hướng cạnh tranh và kết quả có thể thúc đẩy cải tiến quy trình xanh nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh, 

trong khi văn hoá gia đình hỗ trợ đổi mới thông qua hợp tác và chia sẻ tri thức nội bộ. Ngược lại, văn 

hoá thứ bậc nhấn mạnh kiểm soát và tuân thủ có thể hạn chế tính linh hoạt cần thiết cho đổi mới, còn 

văn hoá sáng tạo được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ việc thử nghiệm và áp dụng các giải pháp đổi mới 

quy trình xanh. Các nghiên cứu trước cung cấp bằng chứng qua mối liên hệ giữa văn hoá doanh nghiệp 

và các sáng kiến sinh thái (Reyes-Santiago và cộng sự, 2017). Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đề xuất 

các giả thuyết H3a, H3b, H3c, và H3d như sau: 

Giả thuyết H3a: Văn hoá thứ bậc có ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi mới quy trình xanh. 

Giả thuyết H3b: Văn hoá sáng tạo có ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi mới quy trình xanh. 

Giả thuyết H3c: Văn hoá gia đình có ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi mới quy trình xanh. 

Giả thuyết H3d: Văn hoá thị trường có ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi mới quy trình xanh. 
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2.5.4. Vai trò trung gian của năng lực đổi mới quy trình xanh 

Trong doanh nghiệp ngành hoá chất, nơi hiệu quả môi trường phụ thuộc chủ yếu vào các thay đổi 

như tối ưu năng lượng và nguyên liệu, giảm phát thải, và kiểm soát rủi ro quy trình, tác động của văn 

hoá doanh nghiệp đến phát triển bền vững môi trường có thể được giải thích thông qua năng lực đổi 

mới quy trình xanh (DMQT). Theo NRBV, văn hoá tạo môi trường lý tưởng để nhân sự trong doanh 

nghiệp hình thành các năng lực xanh, còn DMQT là cơ chế trực tiếp tạo ra các kết quả bền vững môi 

trường. Một số học giả khẳng định đổi mới xanh/đổi mới quy trình xanh là cầu nối giữa các yếu tố 

giá trị tổ chức và kết quả bền vững (Zhang và cộng sự, 2024b). Các định hướng văn hoá thúc đẩy 

DMQT qua các cách khác nhau như: văn hoá thị trường chuyển áp lực cạnh tranh thành mục tiêu và 

đầu tư cải tiến; văn hoá sáng tạo khuyến khích thử nghiệm, học hỏi công nghệ xanh; văn hoá thứ bậc 

hỗ trợ chuẩn hoá và nhân rộng cải tiến; hay văn hoá gia đình tăng hợp tác liên phòng ban để triển khai 

dự án. Do đó, nghiên cứu này đề xuất DMQT đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa từng 

loại hình văn hoá và phát triển bền vững môi trường với các giả thuyết H4a, H4b, H4c, và H4d như sau: 

Giả thuyết H4a: Năng lực đổi mới quy trình xanh đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa 

văn hoá thị trường và phát triển bền vững môi trường. 

Giả thuyết H4b: Năng lực đổi mới quy trình xanh đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa 

văn hoá sáng tạo và phát triển bền vững môi trường. 

Giả thuyết H4c: Năng lực đổi mới quy trình xanh đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa 

văn hoá thứ bậc và phát triển bền vững môi trường. 

Giả thuyết H4d: Năng lực đổi mới quy trình xanh đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa 

văn hoá gia đình và phát triển bền vững môi trường. 

2.5.5. Biến kiểm soát 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng thêm hai biến kiểm soát là quy mô và loại hình doanh 

nghiệp. Các biến này đã được sử dụng phổ biến làm biến kiểm soát trong nhiều nghiên cứu trước đây 

(Sapta và cộng sự, 2021; Maldonado-Guzmán và cộng sự, 2023). Mối quan hệ giữa các biến nghiên 

cứu và giả thuyết được trình bày trong Hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

 

Năng lực đổi mới quy 

trình xanh (DMQT) 

Phát triển bền vững 

môi trường (BVMT) 

H1a‒H1d (+) 

Văn hoá doanh nghiệp 

Văn hoá thứ bậc (VHTB) 

Văn hoá sáng tạo (VHST) 

Văn hoá gia đình (VHGD) 

Văn hoá thị trường (VHTT) 

 

H3a‒H3d (+) 

H2 (+) 

H4a‒H4d (vai trò trung gian) 

Biến kiểm soát 

Quy mô doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thang đo 

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn 

đồng ý). Bốn loại hình văn hoá doanh nghiệp được đo lường theo thang đo của Cameron và Quinn 

(2011). Thang đo CVF gốc được xây dựng theo dạng thang đo phân bổ điểm (Ipsative), tuy nhiên, 

một số nghiên cứu tiền nhiệm khác cũng đã áp dụng và chứng minh độ hiệu quả của thang đo này khi 

chuyển sang thang Likert (Cameron & Quinn, 2011; Reyes-Santiago và cộng sự, 2017). Một trong 

những ưu điểm khi sử dụng thang đo Likert là thể hiện được bản chất của các nhóm văn hoá khác 

nhau có thể tồn tại song song và độc lập trong tổ chức, phù hợp với thực tế tại các doanh nghiệp.  

Phát triển bền vững môi trường được đo lường dựa trên thang đo của Chow và Chen (2012). Năng 

lực đổi mới quy trình xanh được đo lường dựa trên thang đo của Chen (2008). Các biến kiểm soát gồm: 

quy mô doanh nghiệp là một biến giả lấy giá trị bằng 1 nếu các doanh nghiệp có quy mô dưới 200 người 

(thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa theo phân loại của Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Chính phủ, 

2021)), và bằng 0 nếu quy mô trên 200 người; loại hình doanh nghiệp là hai biến giả bao gồm doanh 

nghiệp nhà nước (mã hoá 1 nếu là doanh nghiệp nhà nước và 0 nếu không phải) và doanh nghiệp tư 

nhân (mã hoá 1 nếu là doanh nghiệp tư nhân và 0 nếu không phải). 

Để tránh thiên lệch và đảm bảo bảng hỏi phù hợp với bối cảnh đặc thù của ngành hoá chất Việt 

Nam, nghiên cứu tiến hành bước dịch xuôi và dịch ngược các thang đo gốc. Bảng hỏi được kiểm tra 

và khảo sát thí điểm với chuyên gia và chủ doanh nghiệp trong ngành hoá chất Việt Nam trước khi 

gửi phiếu khảo sát. Sau đó tiến hành nghiên cứu sơ bộ với 127 quan sát thu thập từ khảo sát thử 

nghiệm tại một số doanh nghiệp đại diện nhằm đánh giá độ tin cậy ban đầu, loại bỏ các biến không 

phù hợp, và hoàn thiện bảng hỏi. 

3.2. Mẫu điều tra 

Trong 500 bảng hỏi phát ra, thu về 395 phiếu, trong đó 323 mẫu hợp lệ được sử dụng cho phân tích. 

Mẫu được chọn theo phương pháp phân tầng nhằm đảm bảo tính đại diện về quy mô và loại hình doanh 

nghiệp. Khung lấy mẫu được xây dựng từ danh sách các doanh nghiệp hóa chất đang hoạt động, tổng 

hợp từ các nguồn dữ liệu thứ cấp và hiệp hội ngành. Mẫu được phân tầng theo quy mô và loại hình 

doanh nghiệp. Việc phân bổ mẫu dựa trên tỷ trọng tương đối của từng nhóm và khả năng tiếp cận thực 

tế, nhằm đảm bảo đủ số quan sát cho phân tích và phản ánh tương đối cơ cấu ngành. Bảng hỏi được gửi 

đến lãnh đạo/quản lý các cấp tại doanh nghiệp hóa chất Việt Nam. Dữ liệu được mã hoá và phân tích 

bằng SPSS 22, các thang đo được kiểm định qua các bước kiểm định sai lệch Harman’s One-Factor, 

Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis ‒ EFA) và phân tích nhân 

tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis ‒ CFA) trước khi ước lượng mô hình SEM. 
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4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Thống kê mẫu 

Cơ cấu mẫu thể hiện ở Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. 

Thông tin mẫu nghiên cứu 

Thông tin mẫu Số lượng Tỷ lệ (%) 

Quy mô doanh nghiệp (người) 

<100 

100–200 

200–500 

500–1000 

>1000 

 

86 

194 

25 

12 

6 

 

26,6 

60,1 

7,7 

3,7 

1,9 

Cấp quản lý 

Lãnh đạo cấp cao 

Lãnh đạo cấp trung 

Lãnh đạo cấp cơ sở 

 

21 

105 

197 

 

6,5 

32,5 

61,0 

Kiểu doanh nghiệp  

Doanh nghiệp nhà nước 

Doanh nghiệp tư nhân 

Doanh nghiệp FDI 

 

27 

258 

38 

 

8,4 

79,9 

11,7 

Tổng 323 100,0 

 

4.2. Kết quả kiểm định thang đo 

Chi tiết thang đo được thể hiện qua Bảng 2. 

Bảng 2. 

Thang đo các biến 

Thang đo Trung bình Độ lệch chuẩn 

Văn hoá gia đình   

1. Công ty có không khí thân thiện, gần gũi; mọi người cởi mở và hỗ 

trợ nhau. 

4,05 0,994 

2. Lãnh đạo trong công ty đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, và tạo điều 

kiện cho nhân viên phát triển. 

4,06 0,994 

3. Phong cách quản trị của công ty chú trọng tinh thần đồng đội. 4,06 0,987 
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Thang đo Trung bình Độ lệch chuẩn 

4. Công ty đoàn kết nhờ lòng trung thành và tin tưởng của các cá nhân. 4,09 0,974 

5. Công ty luôn chú trọng phát triển con người. 3,87 1,039 

6. Thành công của công ty được nhìn nhận thông qua việc phát triển 

nguồn nhân lực, tinh thần đồng đội, và sự gắn kết của nhân viên. 

3,95 1,034 

Văn hoá sáng tạo   

1. Công ty có môi trường năng động, khuyến khích thử nghiệm ý tưởng 

mới. 

4,44 0,803 

2. Lãnh đạo trong công ty luôn tìm kiếm những thử thách mới. 4,07 0,974 

3. Phong cách quản lý trong công ty khuyến khích tinh thần dám nghĩ 

dám làm, sáng tạo, và đề xuất giải pháp mới. 

4,49 0,732 

4. Tinh thần đổi mới là yếu tố kết nối mọi người trong công ty. 4,48 0,728 

5. Công ty đánh giá cao việc thử nghiệm ý tưởng mới, tìm kiếm cơ hội 

và mở rộng nguồn lực. 

4,56 0,717 

6. Thành công được định nghĩa bằng khả năng đổi mới, tạo ra sản 

phẩm/dịch vụ khác biệt. 

4,42 0,824 

Văn hoá thị trường   

1. Công ty của chúng tôi chú trọng vào hiệu quả công việc và kết quả 

đầu ra. 

4,44 0,822 

2. Lãnh đạo trong công ty luôn khuyến khích tinh thần thi đua. 4,20 0,964 

3. Phong cách quản lý nhấn mạnh tinh thần cạnh tranh giữa các bộ phận. 4,11 0,972 

4. Các đơn vị trong doanh nghiệp đoàn kết để hoàn thành mục tiêu. 4,46 0,793 

5. Công ty luôn tổ chức đánh giá xếp hạng thành tích cá nhân và tập thể. 4,26 0,933 

6. Thành công của công ty được định nghĩa bởi vị thế cạnh tranh và 

khả năng vượt qua đối thủ trên thị trường. 

4,26 0,929 

Văn hoá thứ bậc   

1. Công ty có cấu trúc quản lý phân cấp rõ ràng. 3,88 1,095 

2. Lãnh đạo trong công ty là người quyết định mọi hoạt động. 3,77 1,091 

3. Phong cách quản lý trong công ty đề cao tính kỷ luật, tuân thủ, và 

sự ổn định. 

3,89 1,071 

4. Công ty duy trì vận hành hiệu quả thông qua các quy trình và quy 

định rõ ràng. 

3,85 1,066 

5. Công ty nhấn mạnh vào tính ổn định, hiệu quả, và kiểm soát trong 

các hoạt động. 

3,72 1,121 
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Thang đo Trung bình Độ lệch chuẩn 

6. Thành công của công ty được định nghĩa bởi khả năng vận hành ổn 

định, đúng kế hoạch và sử dụng chi phí hợp lý. 

3,60 1,111 

Năng lực đổi mới quy trình xanh   

1. Quy trình sản xuất của công ty giúp giảm phát thải chất độc hại hoặc 

chất thải. 

4,44 0,818 

2. Quy trình sản xuất của công ty cho phép tái chế chất thải và khí thải 

để được xử lý và tái sử dụng. 

4,37 0,865 

3. Quy trình sản xuất của công ty giúp giảm tiêu thụ nước, điện, than, 

hoặc dầu. 

4,35 0,894 

4. Quy trình sản xuất của công ty giúp giảm việc sử dụng nguyên liệu 

thô. 

4,40 0,898 

Phát triển bền vững môi trường   

1. Công ty giảm chất thải và khí thải từ hoạt động vận hành. 3,83 1,110 

2. Công ty giảm các tác động môi trường từ các sản phẩm/dịch vụ của 

mình. 

3,83 1,133 

3. Công ty hợp tác với các đối tác để giảm tác động môi trường. 3,90 1,072 

4. Công ty hạn chế rủi ro về tai nạn, rò rỉ, tràn chất thải, và khí thải. 3,79 1,129 

5. Công ty cắt giảm việc thu mua các nguyên vật liệu/hoá chất khó tái 

chế hoặc không thể tái tạo. 

3,78 1,118 

 

Để đánh giá khả năng xảy ra sai lệch do phương pháp chung, kiểm định đơn nhân tố của Harman 

được thực hiện trước khi tiến hành phân tích nhân tố khẳng định (CFA), bằng cách sử dụng giải pháp 

phân tích nhân tố khám phá không xoay nhân tố. Kết quả cho thấy thang đo không xảy ra hiện tượng 

biến thiên trong dữ liệu (Common Method Bias ‒ CMB) với giá trị là 18,384% < 50% (Podsakoff và 

cộng sự, 2003). 

Các thang đo có độ tin cậy cao với Cronbach’s Alpha từ 0,87–0,90, đủ điều kiện phân tích EFA. 

Kết quả EFA (xoay Promax) cho thấy KMO = 0,864 (> 0,5), Bartlett có ý nghĩa (sig. = 0,000), 

Eigenvalue > 1 (1,791) và tổng phương sai trích đạt 64,963% (> 50%). Tất cả biến quan sát đều có hệ 

số tải ≥ 0,708; khẳng định giá trị hội tụ và phân biệt tốt của thang đo. 
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Bảng 3. 

Kiểm định độ tin cậy 

Thang đo Số biến 

quan sát 

Nguồn Độ tin cậy Phương sai 

trích (AVE) 

Phương sai 

riêng lớn 

nhất (MSV) 
Cronbach’s 

Alpha 

Tổng hợp 

(CR) 

Văn hoá thứ bậc 

(VHTB) 

6 Cameron và 

Quinn (2011) 

0,898 0,898 0,595 0,771 

Văn hoá sáng 

tạo (VHST) 

6 Cameron và 

Quinn (2011) 

0,860 0,863 0,514 0,717 

Văn hoá thị 

trường (VHTT) 

6 Cameron và 

Quinn (2011) 

0,863 0,864 0,515 0,718 

Văn hoá gia đình 

(VHGD) 

6 Cameron và 

Quinn (2011) 

0,870 0,870 0,528 0,727 

Phát triển bền 

vững môi trường 

(BVMT) 

5 Chow và Chen 

(2012) 

0,900 0,900 0,644 0,802 

Năng lực đổi 

mới quy trình 

xanh (DMQT) 

4 Chen (2008) 0,872 0,872 0,632 0,795 

 

Kết quả CFA cho thấy mô hình đạt độ phù hợp tốt (CMIN/df = 1,217; CFI = 0,977; TLI = 0,975; 

GFI = 0,901; RMSEA = 0,026). Các hệ số tải chuẩn hoá đều > 0,5, CR ≥ 0,737, phương sai trích trung 

bình (Average Variance Extracted ‒ AVE) đạt ngưỡng và MSV < AVE, khẳng định các thang đo đảm 

bảo độ tin cậy, giá trị hội tụ, và phân biệt (Hair và cộng sự, 2010). 

4.3. Kết quả kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Mô hình SEM nhằm đánh giá mối quan hệ giữa văn hoá thứ bậc (VHTB), văn hoá sáng tạo 

(VHST), văn hoá gia đình (VHGD), văn hoá thị trường (VHTT), năng lực đổi mới quy trình xanh 

(DMQT) và phát triển bền vững môi trường (BVMT) cùng với biến kiểm soát quy mô doanh nghiệp 

(gồm 1 biến giả là QM) và loại hình doanh nghiệp (gồm 2 biến giả LH1 và LH2). Các chỉ số cho thấy 

CMIN/df = 1,492 <5; CFI = 0,941 > 0,9; TLI = 0,946 > 0,9; GFI = 0,875 > 0,8; và RMSEA = 0,039 

< 0,06. Kết quả nghiên cứu được thể hiện qua Bảng 4.  
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Bảng 4. 

Kết quả kiểm định sự ảnh hưởng của các nhân tố 

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số ước lượng Mức ý nghĩa Kết luận 

 QM → BVMT 0,060 0,662  

 LH1 → BVMT -0,088 0,959  

 LH2 → BVMT -0,006 0,604  

H1a VHTB → BVMT -0,052 0,364 Bác bỏ 

H1b VHST → BVMT 0,276 0,007 Chấp nhận 

H1c VHGD → BVMT 0,099 0,148 Bác bỏ 

H1d VHTT → BVMT -0,010 0,900 Bác bỏ 

H2 DMQT → BVMT 0,283 0,001 Chấp nhận 

H3a VHTB → DMQT -0,043 0,375 Bác bỏ 

H3b VHST → DMQT 0,490 0,001 Chấp nhận 

H3c VHGD → DMQT -0,034 0,552 Bác bỏ 

H3d VHTT → DMQT 0,358 0,001 Chấp nhận 

 

Giả thuyết H1b được ủng hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy văn hoá sáng tạo có ảnh hưởng tích cực 

đến phát triển bền vững môi trường (β chuẩn hoá = 0,276; sig. <0,05), kết quả này tương đồng với 

Medina-Álvarez và Sánchez-Medina (2023) nhưng trái ngược với Dyck và cộng sự (2019). Trong bối 

cảnh các doanh nghiệp ngành hóa chất Việt Nam, nơi hoạt động sản xuất tiềm ẩn rủi ro môi trường 

cao, những doanh nghiệp mang văn hóa sáng tạo tạo môi trường phù hợp để doanh nghiệp phát triển 

các giải pháp sáng kiến xanh, nhằm hướng tới kết quả bền vững môi trường.  

Giả thuyết H3b được ủng hộ. Văn hoá sáng tạo có ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi mới quy 

trình xanh (β chuẩn hoá = 0,490; sig. <0,05). Reyes-Santiago và cộng sự (2017) trong nghiên cứu về 

văn hoá với hành vi sinh thái đã cho thấy văn hoá phù hợp sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp hình 

thành các hành vi xanh, kết quả nghiên cứu một lần nữa mở rộng quan điểm trên thông qua kết quả 

về văn hoá sáng tạo và hành vi đổi mới. Văn hóa sáng tạo nhấn mạnh sự thay đổi, khuyến khích tinh 

thần chủ động, và quyền tự chủ của nhân viên, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp đưa ra các quyết định 

mang tính rủi ro cao hơn liên quan đến đổi mới môi trường và các hành vi đổi mới. 

Giả thuyết H3d được ủng hộ. Văn hoá thị trường có ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi mới quy 

trình xanh (β chuẩn hoá = 0,358; sig. <0,05). Kết quả này khác với một số nghiên cứu trong lĩnh vực 

dịch vụ như Reyes-Santiago và cộng sự (2017). Trong ngành hoá chất Việt Nam, đổi mới quy trình 

xanh gắn trực tiếp với hiệu quả chi phí, tuân thủ pháp lý, và giảm rủi ro môi trường, qua đó tạo động 

lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp theo định hướng thị trường đầu tư cải tiến quy trình sản xuất theo 

hướng xanh hoá nhằm nâng cao hiệu quả môi trường trong dài hạn. 
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Giả thuyết H2 được ủng hộ, năng lực đổi mới quy trình xanh có ảnh hưởng tích cực đến phát triển 

bền vững môi trường (β = 0,283; p < 0,05). Kết quả này khẳng định vai trò của đổi mới xanh, đặc biệt 

là đổi mới quy trình trong việc giảm thiểu tác động môi trường của các hoạt động sản xuất, vốn có 

ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường trong ngành hóa chất. Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu 

trước về vai trò của đổi mới xanh đối với phát triển bền vững (Suki và cộng sự, 2023). 

Bảng 4. 

Tác động trung gian - hệ số tương quan chuẩn hoá 

 Hệ số tác động 

trung gian 

Ngưỡng 

dưới 

Ngưỡng 

trên 

Giá trị p Đánh giá 

VHST → DMQT → 

BVMT 

0,087*** 0,051 0,178 0,001 Trung gian một phần 

(Partial Mediation) 

VHTT → DMQT → 

BVMT 

0,092*** 0,068 0,246 0,001 Trung gian toàn phần 

(Full Mediation) 

VHTB → DMQT → 

BVMT 

-0,013 -0,044 0,009 0,312 Không có tác động 

VHGD → DMQT → 

BVMT 

-0,009 -0,040 0,013 0,416 Không có tác động 

Ghi chú: *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 1%. 

Kết quả nghiên cứu với kỹ thuật Bootstrapping (3.000 phép lặp) cho thấy đổi mới quy trình xanh 

đóng vai trò trung gian một phần cho mối quan hệ giữa văn hoá sáng tạo và phát triển bền vững môi 

trường (β = 0,087; p < 0,01). Giả thuyết H4b được ủng hộ. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu 

trước về mối quan hệ giữa sáng tạo và đổi mới (Gumusluoglu & Ilsev, 2009; Pascual-Fernández và 

cộng sự, 2021), hơn nữa khẳng định đổi mới là một yếu tố quan trọng giải thích các kết quả bền vững. 

Mặc dù văn hoá thị trường không tác động trực tiếp đến bền vững môi trường, kết quả cho thấy 

ảnh hưởng gián tiếp thông qua năng lực đổi mới quy trình xanh (β = 0,092; p < 0,01), qua đó ủng hộ 

giả thuyết H4a. Tính chất của văn hoá thị trường là lý tính và ưu tiên các mục tiêu cạnh tranh, đây là 

những tính chất phù hợp để xây dựng các hành vi và kết quả về bền vững kinh tế hơn là môi trường 

(Cameron & Quinn, 2011). Tuy nhiên, chính tính cạnh tranh của nền văn hoá này lại hình thành môi 

trường phù hợp thúc đẩy năng lực đổi mới, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến bền vững môi trường. Đổi 

mới xanh được nhiều học giả khẳng định là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển bền vững 

(Asiedu và cộng sự, 2025; Maldonado-Guzmán và cộng sự, 2023). Zhang và cộng sự (2024b) khẳng 

định vai trò trung gian của đổi mới giữa đặc điểm văn hoá với phát triển bền vững.  

5. Kết luận 

5.1. Hàm ý lý thuyết 

- Thứ nhất, khác với các nghiên cứu trước xem văn hoá như một biến tổng quát, nghiên cứu này 

làm rõ tác động khác biệt của từng nhóm văn hoá đến kết quả bền vững. Kết quả cho thấy văn hoá 
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sáng tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến bền vững môi trường, ủng hộ quan điểm rằng bền vững phụ thuộc 

vào sự kết hợp các giá trị văn hoá phù hợp (Linnenluecke & Griffiths, 2010; Dyck và cộng sự, 2019). 

Ngược lại, văn hoá thứ bậc và văn hoá gia đình không có ảnh hưởng đáng kể, có thể do tính kiểm soát 

và ưu tiên hiệu quả chi phí của văn hoá thứ bậc làm hạn chế đổi mới, trong khi văn hoá gia đình đề 

cao sự đồng thuận, từ đó kìm hãm các sáng kiến môi trường. 

- Thứ hai, nghiên cứu làm rõ cơ chế tác động trong mối quan hệ văn hoá và bền vững môi trường thông 

qua biến trung gian năng lực đổi mới quy trình xanh (DMQT). Các nghiên cứu trước đây mới nhìn nhận 

đổi mới xanh đóng vai trò trực tiếp, trong khi vai trò trung gian của nó với văn hoá tổ chức và bền vững lại 

chưa được làm rõ. Kết quả cho thấy tầm quan trọng của văn hóa trong việc định hình môi trường phù hợp 

cho năng lực đổi mới được phát huy, từ đó tạo ra những kết quả có lợi cho doanh nghiệp. 

- Thứ ba, các nghiên cứu gần đây (Osei và cộng sự, 2023; Wijethilake và cộng sự, 2023) chỉ ra 

khoảng trống thực nghiệm về tác động của các chiều khác nhau trong khung giá trị cạnh tranh (CVF) 

đến hiệu quả bền vững, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Phần lớn nghiên cứu tập trung vào các 

quốc gia phát triển, Wijethilake và cộng sự (2023) cung cấp bằng chứng duy nhất từ một doanh nghiệp 

tại Sri Lanka ủng hộ vai trò của cả bốn loại hình văn hóa CVF, còn nghiên cứu của Osei và cộng sự 

(2023) tại Anh và Hy Lạp chỉ nhấn mạnh văn hóa phát triển, gia đình, và thứ bậc là các động lực 

chính của bền vững. 

5.2. Hàm ý quản trị 

- Thứ nhất, chỉ có văn hoá sáng tạo có tác động trực tiếp đến phát triển bền vững môi trường. Kết 

quả này gợi ý trong quá trình vận hành, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng văn hoá sáng tạo, thông 

qua việc khuyến khích các sáng kiến cải tiến, tạo các dự án với quy mô nhỏ để nhân viên có thể thử 

nghiệm ý tưởng mới trong phạm vi an toàn. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần nêu gương trong tinh 

thần sáng tạo và khuyến khích nhân viên được chia sẻ quan điểm của bản thân. 

- Thứ hai, kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực đổi mới quy trình xanh là cơ chế trung gian quan 

trọng giữa văn hóa doanh nghiệp và phát triển bền vững môi trường. Vì vậy, doanh nghiệp không nên 

chỉ dừng ở việc xây dựng các giá trị văn hóa mang tính định hướng, mà cần chuyển hóa các giá trị đó 

thành các chương trình cải tiến quy trình cụ thể. Các biện pháp quản trị phù hợp bao gồm đầu tư vào 

công nghệ sản xuất sạch hơn, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, cải tiến quy trình nhằm tiết kiệm 

năng lượng và nguyên vật liệu, đồng thời xây dựng các nhóm cải tiến liên chức năng giữa sản xuất, 

kỹ thuật, và môi trường để thúc đẩy việc triển khai đổi mới quy trình xanh một cách liên tục. 

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Nghiên cứu còn một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, nghiên cứu này định hình văn hoá thông qua 

khung giá trị cạnh tranh CVF vì tính tổng quát; tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại những loại hình 

văn hoá khác có thể tồn tại trong các doanh nghiệp ngành hoá chất (như văn hoá xanh, văn hoá công 

nghệ...) các nghiên cứu sau có thể kết hợp nghiên cứu định tính để khám phá tác động của các loại 

hình văn hoá khác tới bền vững. Thứ hai, việc sử dụng dữ liệu cắt ngang chưa phản ánh mối quan hệ 

này theo thời gian, gợi ý rằng các nghiên cứu theo chiều dọc sẽ giúp hiểu rõ hơn mối quan hệ này 

trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh của ngành hóa chất Việt Nam. 
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